
Phụ lục 2

STT Tên đơn vị trường học Tên khu phố/ấp Tên xã/ Thị trấn
Tổng số tuyển 

sinh vào lớp 1
Điểm chính

Điểm 

phụ

Dự kiến 

số lớp 1

Dự kiến số lớp 

tại điểm chính

Số HS tại 

điểm chính

Dự kiến số lớp 

tại điểm phụ

Số HS tại 

điểm phụ

Số lớp 

bán trú

Số học 

sinh bàn 

trú

Ghi chú

Ấp Vĩnh Phước 56

Ấp Phước Lý 60

Ấp Phú Ân 45

Ấp Phú Thành 55

Ấp Long Thạnh 37

Ấp Long Hưng 42

Ấp Long Thới 38

Ấp Tân Điền 63

Ấp Ngoài 38

Ấp Trong 56

Ấp Long Khánh 51

Ấp Long Giêng 32

Ấp Lộc Tiền 55

Ấp Lộc Hậu 30

Ấp Thanh Ba 50

Ấp Lộc Tiền (Các tổ 1, 2, 3, 4/1; ,4/2; 

4/3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29/1, 29/2)

42

Ấp Lộc Trung 34

Ấp Kế Mỹ 40

Khu phố Hòa Thuận 2 Thị trấn Cần Giuộc 10

Ấp Phước Hưng 1 35

Ấp Phước Hưng 2 30

Ấp Phước Thuận 35

Ấp Phước Kế 30

Ấp Thuận Nam Thuận Thành 27

Thuận Tây 1 Thuận Thành 20

Ấp Thuận Tây 2 Thuận Thành 15

Ấp Thuận Đông Thuận Thành 21

Ấp Thuận Bắc Thuận Thành 37

Ấp 3, 4 Long An 37

Ấp 1 34

Ấp 2 22

Ấp 4 8

(Đính kèm Kế hoạch số               /KH-UBND ngày    /5/2024 của UBND huyện)

5

3

4

5

Tiểu học Long Thượng

6

2

TH&THCS Phước Hậu(TH)3

Tiểu học Mỹ Lộc

Tiểu học Lộc Tiền

Tiểu học Phước Lâm

34

4

3

7 Tiểu học Thuận Thành

8 TH&THCS Long An

5

4

4

4

73

109

76 0 0

2 65 0 0

2

2 60 2 75

4 145 0 0

0 0 0 0

Dự kiến 3 HS lớp 1 

chưa hoàn thành NH 

23.24

1 35 0 0

Theo thăm dò ý kiến 

phụ huynh sẽ có 13 

trẻ (Gồm 2 trẻ Thuận 

Nam, 11 trẻ ở Thuận 

Tây 1 và Thuận Tây 

2 

có nguyện vọng 

tuyển sinh tại các 

trường TH Long 

Hòa(CĐ), TH 

Nguyễn Văn Tiến 

(CĐ) TH Phước Lâm

2

32

2

65

145

75

1

2

01 35 0

50

75 60

50 76

65 65

145 35

73 0

Long Thượng

Phước Hậu

xã Mỹ Lộc

xã Mỹ Lộc

Phước Lâm

Long An

BẢNG SỐ LIỆU DỰ KIẾN CHỈ TIÊU PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024 - 2025

72 2 721 Tiểu học Phước Lý Phước Lý 144 72 6 4 144 2

32 145

109 35



STT Tên đơn vị trường học Tên khu phố/ấp Tên xã/ Thị trấn
Tổng số tuyển 

sinh vào lớp 1
Điểm chính

Điểm 

phụ

Dự kiến 

số lớp 1

Dự kiến số lớp 

tại điểm chính

Số HS tại 

điểm chính

Dự kiến số lớp 

tại điểm phụ

Số HS tại 

điểm phụ

Số lớp 

bán trú

Số học 

sinh bàn 

trú

Ghi chú

Ấp Rạch Bọng
Tân Lân

9

Ấp Tây Phú 22

Ấp Chánh Nhứt 15

Ấp Chánh Nhì 14

Ấp Phú Thạnh 45

Ấp Trung 14

Ấp Nam 23

Ấp Tân Quang 1 43

Ấp Tân Quang 2 40

Ấp Tây 40

Ấp Bắc 20

Ấp Trung (1 phần) 20

Ấp 1 (giáp ranh) Phước Vĩnh Tây 30

Ấp Chánh Nhì (giáp ranh) Long Phụng 10

Ấp Tân Chánh 29

Ấp Tân Thành 26

Ấp Tân Đông 36

Ấp Tân Hòa 53

Ấp Vĩnh Hòa 13

ấp Tân Quí 29

ấp Tân Đại 33

Ấp Thạnh Trung 82

Ấp Đông An
24

Ấp Đông Bình
24

Ấp Vĩnh Thạnh
24

Ấp 2 36

Ấp 3 65

Ấp 1 30

Ấp 2/5 48

Ấp 3 48

Ấp 4 44

Ấp 2/6 20

Ấp Tân Thanh A 25

Ấp Tân Thanh B 39

Ấp Phước Thới 47

Ấp Lũy 9

Ấp Lũy 45

Ấp Long Bào 22

Ấp Mương Chài 23

Khu phố 1 62

Khu phố 2 34

Khu phố 3 16

0

67 98

20 0 0

157

120

5

5

2

3

2

5

2

4

3

3

120 0 4

76 20 3 2

4

3

19

10

12

13

17

11 Tiểu học Rạch Núi

Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Tiểu học Đông Thạnh

Tiểu học Tân Tập

Tiểu học Tân Tập 1

Tiểu học Phước Lại

9 TH&THCS Long Phụng(TH)

15

8

0

62 0

Tiểu học Long Hậu16 160 30

18 Tiểu học Trần Chí Nam 90 0

TH&THCS Phước Vĩnh Tây (TH)

TH&THCS Long An

Đông Thạnh

Đông Thạnh

4

0

101

73

67

60

62

1

1

3

90 0

6

3

120

4

5 160

2 98 2 673

0

30 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

Dự kiến 3 HS lớp 1 

chưa hoàn thành NH 

23.24

3 120

Ngoài địa bàn có thể 

thêm khoảng 15 học 

sinh 

0 3 90

60

0

0 0

0 0

0 0 0

76

0 0 0

2

157

0

120 0

101 0

73 0

Thị trấn Cần Giuộc

Long Phụng

Tân Tập

Tân Tập

Phước Vĩnh Tây

Long Hậu

Phước Lại

Phước Lại

14 Tiểu học Phước Vĩnh Đông xã Phước Vĩnh Đông 82 00241822324

60 60



STT Tên đơn vị trường học Tên khu phố/ấp Tên xã/ Thị trấn
Tổng số tuyển 

sinh vào lớp 1
Điểm chính

Điểm 

phụ

Dự kiến 

số lớp 1

Dự kiến số lớp 

tại điểm chính

Số HS tại 

điểm chính

Dự kiến số lớp 

tại điểm phụ

Số HS tại 

điểm phụ

Số lớp 

bán trú

Số học 

sinh bàn 

trú

Ghi chú

Khu phố 4 21

32

Khu phố 3 30

Khu phố 4 10

Khu phố Phước Thuận 48

Khu phố Hòa Thuận I 45

Khu phố Thanh Ba 31

Khu phố Hòa Thuận II 61

Long Phú 58

Kim Định 49

Thanh Hà 17

Trị Yên 37

Tân Phước 47

Tân Xuân 17

Kim Điền 96

3,115 2,104 950 94 65 2,104 29 950 17 599

67 98

Con cán bộ công chức viên chức công tác tại các cơ quan, phòng 

155 7

5

Tổng cộng 

21

20

19

Tiểu học  Tân Kim

Tiểu học Thị Trấn Cần Giuộc

Tiểu học Nguyễn Thái Bình

160161

70

10 161

67

5

5

2

2 70

155 2 70 3 105

160

98 2 67

5

3

Thị trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc 

Thị trấn Cần Giuộc


